
 

 

 

Chính sách bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cộng đồng 

 
1. Mục đích 

 

Là một trong những công ty quản lý chuỗi cung ứng nông sản và nhà cung cấp dinh dưỡng hàng đầu thế giới, ADM 

cam kết xây dựng chuỗi cung ứng nông sản minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc giúp bảo vệ rừng, đa dạng sinh 

học và các cộng đồng trên toàn thế giới. Chính sách này đề cập đến những cam kết tổng thể áp dụng chung cho toàn 

bộ chuỗi cung ứng, cũng như các cam kết cụ thể hơn để giải quyết sự phức tạp của các chuỗi cung ứng, chẳng hạn 

như dầu cọ và đậu nành. Khi cần thiết, ADM sẽ sửa đổi chính sách để bổ sung các cam kết dành riêng cho những khu 

vực rủi ro cao và những chuỗi cung ứng nhất định. 

 
Chúng tôi đặt mục tiêu loại bỏ nạn phá rừng khỏi tất cả các chuỗi cung ứng của mình trước năm 2025. Ngoài ra, 

chúng tôi đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng làm chuyển đổi thảm thực vật bản địa nguyên sinh ở những khu vực 

được xác định là có nguy cơ cao trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với tất cả chuỗi cung ứng trực tiếp, và chậm 

nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2027 đối với chuỗi cung ứng gián tiếp. 

 
Dù không phải là người trồng trọt, nhưng ADM làm việc độc lập và phối hợp với các bên liên quan khác để đảm bảo cây 

trồng mà chúng tôi cung cấp trên toàn cầu tuân theo một tiêu chuẩn công bằng về xã hội và bền vững về môi trường, 

có thể đóng góp vào sinh kế của cộng đồng nơi chúng được trồng và bảo vệ môi trường mà tất cả chúng ta chung sống. 

Chúng tôi sẽ làm việc xuyên suốt chuỗi cung ứng của mình để đạt được những điều sau: 

• Không phá/không đốt1 rừng, 

• Thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước và đa dạng sinh học trong các cảnh quan nông nghiệp thông qua quản 
lý sử dụng đất bền vững và các phương pháp phục hồi sinh thái ở Khu vực có giá trị bảo tồn cao (HCV) 
và Khu vực có trữ lượng carbon cao (HCS), 

• Tôn trọng các quyền của cộng đồng bản địa và địa phương đối với đất đai và tài nguyên theo Tuyên 
bố của Liên hợp quốc về Quyền của người bản địa, 

• Tôn trọng nhân quyền được quốc tế công nhận, theo Các nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền 
con người, cũng như Bộ luật nhân quyền quốc tế2 của Liên hợp quốc, 

• Tôn trọng quyền lao động như được quy định trong Tuyên bố của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về các 
nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, 

• Tôn trọng luật pháp của quốc gia, tiểu bang, thành phố và địa phương liên quan đến môi trường, 
sự an toàn, nhân quyền và quyền lao động, 

• Tạo điều kiện đưa các hộ nhỏ vào chuỗi cung ứng, 

• Không sử dụng những hóa chất được liệt kê trong Công ước Stockholm và Công ước Rotterdam, 
Danh sách thuốc trừ sâu loại 1A và 1B của Tổ chức y tế thế giới (WHO), 

• Thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chuỗi cung ứng của chúng tôi, 

• Hỗ trợ nông nghiệp như một cách thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua giảm nghèo và tăng cường 
an ninh lương thực, và 

• Phối hợp làm việc với các công ty trong ngành, chính phủ và tổ chức xã hội dân sự để giúp thiết lập 
ngày chấm dứt nạn chặt phá rừng trên toàn ngành đối với lĩnh vực hàng hóa. 

 
 

1 Trong khuôn khổ này, ADM sẽ không chấp nhận việc sử dụng lửa cho mục đích giải phóng mặt bằng, cải tạo đất để trồng mới, trồng lại hoặc bất kỳ hoạt động phát 
triển nào khác, bao gồm cả để quản lý những đồn điền hiện có; 

2 Bộ luật nhân quyền quốc tế đề cập đến Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), và Công ước quốc tế 
về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) 



 

 

 
 

2. Phạm vi 
 

Chính sách này áp dụng cho các hoạt động của chính ADM và trên tất cả các chuỗi cung ứng mà ADM hoạt động, bao 

gồm mọi tầng lớp nhà cung cấp cho đến nguồn gốc của nơi cung cấp hàng hóa, và cho toàn bộ công ty/công ty liên 

doanh mà ADM nắm giữ cổ phần. 

 

3. Triển khai chính sách 

Việc triển khai sẽ được ưu tiên dựa trên đánh giá rủi ro. Để giải quyết sự phức tạp của chuỗi cung ứng và sự khác 

biệt giữa các khu vực, các hoạt động triển khai có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hàng hóa khác nhau 

và/hoặc đặc điểm cụ thể của khu vực nơi chúng tôi tìm nguồn cung ứng trực tiếp và gián tiếp cho hàng hóa. Việc triển 

khai trong từng chuỗi cung ứng sẽ tập trung vào bốn trụ cột sau: 

3.1 Đánh giá và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng: Các hệ thống và quy trình tìm nguồn cung ứng hiện có ở 

mọi khu vực sẽ được đánh giá để hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn với xã hội và môi trường trong toàn bộ chuỗi 

cung ứng. Chúng tôi sẽ duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc để có thể nhận diện nguồn gốc cây trồng ở đơn 

vị thấp nhất có thể. Mức độ truy xuất chi tiết sẽ được xác định theo từng bậc thông qua đánh giá rủi ro. 

3.2 Cam kết của nhà cung cấp: Hiệu quả trong giao tiếp và tương tác với các nhà cung cấp là điều cơ bản để đảm 

bảo họ hiểu rõ các cam kết của chúng tôi và cùng giúp chúng tôi tạo ra chuỗi cung ứng bền vững hơn. Chúng 

tôi yêu cầu các nhà cung cấp hoạt động kinh doanh theo cách có đạo đức – bao gồm cả việc thu hồi và sử dụng 

đất – tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các cam kết với chúng tôi. 

3.3 Giám sát và xác minh: Các quy trình giám sát theo khu vực và chuỗi cung ứng sẽ được thiết lập và cập nhật 

để xác minh việc tuân thủ chính sách của nhà cung cấp. Nếu cần thiết dựa trên kết quả đánh giá chuỗi cung 

ứng, chúng tôi sẽ dùng công nghệ viễn thám để theo dõi xem hàng hóa được sản xuất ở đâu. 

3.4 Báo cáo: Chúng tôi tin rằng việc thường xuyên liên lạc và truyền đạt thông tin minh bạch là một cách hiệu 

quả để thể hiện công khai tiến độ thực hiện trong hành trình của chúng tôi. Tiến độ triển khai sẽ được thông 

báo thông qua các kế hoạch hành động công khai cho từng mặt hàng cụ thể của chúng tôi và các báo cáo 

tiến độ sẽ được cung cấp trên Công cụ theo dõi tiến độ phát triển bền vững. 

 

4. Hậu quả nếu không tuân thủ: 
 

Chúng tôi sẽ đánh giá và quản lý tất cả các đơn khiếu nại về hành vi không tuân thủ thông qua một Cơ chế khiếu nại 

và giải quyết minh bạch, hòa nhập và công bằng. Chúng tôi sẽ xử lý hành vi không tuân thủ theo cơ chế Quản lý hành 

vi không tuân thủ của nhà cung cấp, báo cáo về số lượng nhà cung cấp bị đình chỉ trong chuỗi cung ứng liên quan. 

 
 

Tài liệu hiện tại được phát hành vào tháng 11 năm 2023, là phiên bản cập nhật của chính sách ban đầu được phát 

hành năm 2015 và cập nhật năm 2021. Việc quản lý chính sách này đã được Ủy ban phát triển bền vững và trách 

nhiệm doanh nghiệp của Hội đồng quản trị công ty ADM xem xét. 

https://www.adm.com/en-us/sustainability/sustainability-reports/#sustainability-commitments
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/grievances-and-resolutions-protocol-2021.pdf
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/grievances-and-resolutions-protocol-2021.pdf
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/grievances-and-resolutions-protocol-2021.pdf
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/adm-managing-supplier-non-compliance_procedure.pdf
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/adm-managing-supplier-non-compliance_procedure.pdf
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/adm-managing-supplier-non-compliance_procedure.pdf
https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/adm-managing-supplier-non-compliance_procedure.pdf


 

 

 
 

5. Các chính sách cụ thể theo chuỗi cung ứng: 
 

Dầu cọ: 
 

ADM không sở hữu các đồn điền hoặc nhà máy sản xuất dầu cọ, chúng tôi cũng không cung cấp trái cọ hoặc sản 

phẩm dầu cọ trực tiếp từ các nhà máy. ADM vận hành các nhà máy tinh chế (ở Hoa Kỳ và Châu Âu) chế biến các sản 

phẩm cọ có nguồn gốc từ bên thứ ba. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo 

họ hiểu tầm quan trọng của các cam kết của chúng tôi. 

Ngoài các nguyên tắc và cam kết trong Chính sách bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cộng đồng, chúng tôi mong muốn 

các nhà cung cấp dầu cọ trực tiếp và gián tiếp sẽ cam kết thực hiện những điều sau: 

• Bảo vệ Khu vực có giá trị bảo tồn cao hoặc Khu vực có trữ lượng carbon cao, 

• Không phát triển trên các vùng đất than bùn, bất kể độ sâu3, và sử dụng các biện pháp quản lý tốt nhất 

cho đất, cũng như hoạt động sản xuất hàng hóa hiện có trên vùng đất than bùn, 

• Không săn bắt các loài quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, 

• Tiến hành Đánh giá tác động môi trường và xã hội (SEIA) trước khi trồng cây mới hoặc sau khi hoạt động, 

• Thúc đẩy việc vận dụng các Phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp, với mục tiêu giảm thiểu sử dụng hóa 
chất tổng hợp, bao gồm cả thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, 

• Áp dụng các nguyên tắc về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông 

tin (FPIC) để đảm bảo bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân bản địa cũng như các cộng đồng dễ bị tổn 

thương. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tôn trọng các quyền hợp pháp và theo tập quán, 

bao gồm đất đai, tài nguyên, lãnh thổ, sinh kế hoặc an ninh lương thực, 

• Quản lý có trách nhiệm tất cả các đơn khiếu nại nhận được thông qua một thủ tục khiếu nại minh bạch. Tất 

cả các cáo buộc đưa ra đều được điều tra theo Cơ chế khiếu nại và giải quyết của chúng tôi. Nhất quán với 

Chính sách bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền của RSPO mang tính hướng dẫn, điều này phản ánh cam kết 

của chúng tôi đối với việc bảo vệ các Nhà bảo vệ nhân quyền, người tố giác, người khiếu nại và người phát 

ngôn của cộng đồng, 

• Hợp tác với tất cả các bên cần thiết để có thể cung cấp quyền tiếp cập với biện pháp khắc phục công bằng 

và thỏa đáng, 

• Phối hợp làm việc với các công ty trong ngành, chính phủ và tổ chức xã hội dân sự để hỗ trợ chuyển đổi bối 

cảnh sản xuất hàng hóa, và 

• Ngày chấm dứt các tình trạng đã nêu trên toàn ngành đối với chuỗi cung ứng cọ là ngày 31 tháng 12 năm 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ADM cam kết ủng hộ phần 7.7 trong Nguyên tắc và tiêu chí của RSPO, cũng như những tiêu chuẩn được quy định trong sổ tay của RSPO về các phương pháp quản lý 
hay nhất cho các đồn điền hiện có trên đất than bùn. 

https://www.adm.com/globalassets/sustainability/goals--programs/responsible-sourcing/pdfs/grievances-and-resolutions-protocol-2021.pdf
https://rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-policy-on-human-rights-defenders-whistleblowers-complainants-and-community-spokespersons


 

 

 

Đậu nành: 

ADM không trồng đậu nành mà mua đậu nành trực tiếp từ nông dân hoặc gián tiếp từ các bên thứ ba như thương 

nhân hoặc những người tập kết cây trồng từ nhiều người trồng. Đậu nành cuối cùng được bán dưới dạng đậu nguyên 

hạt, hoặc tiếp tục được chế biến thành các sản phẩm đậu nành. 

 

ADM sẽ triển khai đánh giá dựa trên rủi ro để xác định hình thức truy xuất nguồn gốc/giám sát cần triển khai theo 

vị trí địa lý4. Cam kết tìm nguồn cung ứng của ADM ở các khu vực có rủi ro cao đặc biệt tập trung vào đậu nành 

có nguồn gốc ở các khu vực Nam Mỹ, theo định nghĩa sau đây: 

 

- Ở những khu vực mà nạn phá rừng hoặc tình trạng chuyển đổi có nguy cơ thấp thì cần xác định nguồn cung 
cấp của quốc gia xuất xứ (ví dụ: Hoa Kỳ, Canada). 

- Ở những khu vực mà nạn phá rừng hoặc tình trạng chuyển đổi có nguy cơ trung bình thì cần xác định tiểu 

bang/tỉnh xuất xứ và nếu có thể thì xác định cả cấp đô thị. 

- Ở những khu vực mà nạn phá rừng có nguy cơ cao thì cần xác định tỷ lệ phần trăm từ nguồn cung ứng trực 

tiếp và gián tiếp. Đối với nhà cung cấp trực tiếp, ADM sẽ thu thập đa giác trang trại hoặc xác định trang trại 

xuất xứ, còn đối với nhà cung cấp gián tiếp, ADM sẽ áp dụng bán kính 50–100 km tính từ thang máy đậu 

nành và sẽ liên hệ với nhà cung cấp nếu xác định được bất kỳ hành vi phá rừng hoặc tình trạng chuyển đổi 

nào do sản xuất đậu nành. 

 
Ở những khu vực có nguy cơ cao, ADM sẽ tiếp tục: 

- Hỗ trợ các thỏa thuận cấp ngành của Brazil, đặc biệt là 

• Các khu vực cấm vận của cơ quan môi trường: ADM sẽ không tài trợ hoặc mua đậu nành được 

trồng ở những khu vực bị cơ quan bảo vệ môi trường địa phương cấm vận vì điều này không 

tuân thủ luật môi trường địa phương. 

• Thỏa thuận Amazon Soy Moratorium: Kể từ năm 2006, ADM dừng tài trợ hoặc mua đậu nành 

được trồng ở khu vực quần xã sinh vật Amazon bị chặt phá sau tháng 7 năm 2008. 

• Hiệp ước quốc gia về xóa bỏ chế độ nô lệ: Vào năm 2007, ADM ký kết Hiệp ước quốc gia về xóa 

bỏ nô lệ, trong đó cấm các cuộc đàm phán mới với những nhà cung cấp có tên trong Danh sách 

công việc nô lệ của Bộ lao động Brazil. 

• Nghị định thư xanh của Pará về ngũ cốc: Kể từ năm 2014, ADM đã là một bên ký kết Nghị định 

thư được Public Ministry phê chuẩn. Nghị định thư này có hướng dẫn về việc cung ứng đậu nành 

có trách nhiệm ở State of Pará. 

- Thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ thảm thực vật bản địa bên ngoài rừng với mục đích chấm dứt tình trạng 

chuyển đổi thảm thực vật bản địa trong thời gian ngắn nhất có thể, kết hợp hoạt động sản xuất đậu nành 

với lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội. 

- Sử dụng các công nghệ dựa trên khoa học tối tân nhất để theo dõi và đo lường việc mở rộng nông nghiệp 

vào các khu vực thực vật bản địa. 

- Khuyến khích đóng góp các sáng kiến để bảo tồn thảm thực vật bản địa và thúc đẩy mở rộng nông nghiệp 

trên các khu vực đã chuyển đổi trước đây. Vận động các thể chế để cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường cho 

người trồng trọt trên cả yêu cầu của pháp luật. 

- Thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp tái tạo, cũng như phục hồi các vùng đất bị thoái hóa. 



 

 

 

6. Chuyển đổi thảm thực vật nguyên sinh bên ngoài rừng: 

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2025, ADM sẽ tránh tìm nguồn cung ứng hàng hóa được sản xuất tại những khu vực nông 

nghiệp thuộc khu vực có nguy cơ cao bị chuyển đổi thảm thực vật bản địa nguyên sinh bên ngoài rừng. Amazon 

ở Brazil, quần xã sinh vật Cerrado và Pantanal ở Brazil, cũng như Chaco ở Paraguay và Argentina hiện là những khu 

vực mà ADM xác định là có nguy cơ cao bị chuyển đổi thảm thực vật bản địa nguyên sinh bên ngoài rừng. 

 
ADM sẽ quy định ngày 31 tháng 12 năm 2025 là ngày chấm dứt tình trạng chuyển đổi thảm thực vật bản địa nguyên 

sinh ở các khu vực có nguy cơ cao. Ngoài ra, ADM đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng làm chuyển đổi thảm thực vật 

bản địa nguyên sinh ở những khu vực được xác định là có nguy cơ cao trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với tất 

cả chuỗi cung ứng trực tiếp, và chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2027 đối với chuỗi cung ứng gián tiếp. 

 
Vào năm 2021, ADM bắt đầu giám sát tình trạng chuyển đổi thảm thực vật bản địa nguyên sinh tại những khu vực 

được ưu tiên cao ở Cerrado của Brazil, dựa vào tình hình của năm 2020. ADM đã mở rộng phạm vi giám sát sang 

nhiều khu vực hơn ở Brazil và sẽ tiếp tục giám sát, cũng như thúc giục các nhà cung cấp trực tiếp và gián tiếp khi mà 

ngày chấm dứt sắp đến vào 31 tháng 12 năm 2025. 

 

7. Kế hoạch hành động: 

 

Với nỗ lực không ngừng để đạt được các cam kết và triển khai các chính sách, ADM đã đề ra một Kế hoạch hành động 

dựa trên bốn trụ cột được nêu trong phần 3 của Chính sách bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cộng đồng. Tiến độ của 

Kế hoạch hành động được báo cáo trong Báo cáo tiến độ của ADM cũng nêu bật những tiến bộ trong hành trình phát 

triển bền vững mà ADM đang thực hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Thông tin thêm về phương pháp này được cung cấp trong Phụ lục II. 

https://www.adm.com/en-us/sustainability/sustainability-reports/#sa-soy-action-plan
https://www.adm.com/en-us/sustainability/sustainability-reports/#sa-soy-action-plan


 

 

Phụ lục I 

Bảng chú giải thuật ngữ: 
 

• Rừng: Vùng đất rộng hơn 0,5 ha có cây cao hơn 5 mét và độ tán che trên 10 phần trăm, hoặc cây có thể đạt 
đến những ngưỡng này khi bảo tồn nội vi. Rừng không bao gồm vùng đất mà phần lớn là đất nông nghiệp 
hoặc đất đô thị (FAO, 2020). 

• Rừng nguyên sinh: Rừng tái sinh tự nhiên của các loài cây bản địa, nơi không có dấu hiệu rõ ràng về các hoạt 
động của con người và các quá trình sinh thái không bị xáo trộn đáng kể (FAO, 2020). 

• Phá rừng: Tình trạng chuyển đổi rừng bản địa nguyên sinh sang mục đích sử dụng đất khác một cách độc 
lập dù có do con người gây ra hay không (FAO, 2020). 

• Chuyển đổi thảm thực vật nguyên sinh bên ngoài rừng: Sự thay đổi của một hệ sinh thái tự nhiên, chẳng 
hạn như sự thay đổi do con người gây ra đối với thảm thực vật bản địa nguyên sinh bên ngoài rừng, dẫn 
đến một mục đích sử dụng đất khác hoặc làm thay đổi sâu sắc về thành phần loài, cấu trúc hoặc chức năng 
của một hệ sinh thái tự nhiên. 

• Thảm thực vật bản địa nguyên sinh: Một tập hợp các loài thực vật bản địa ở một địa điểm hoặc khu vực 
cụ thể đã thích nghi với các điều kiện môi trường và sinh học, ít phải chịu hoặc không có sự can thiệp của 
con người. 

• Đa dạng sinh học: Sự khác biệt giữa các sinh vật sống từ tất cả các nguồn bao gồm (không kể những yếu tố 
khác) hệ sinh thái trên cạn, đại dương và dưới nước khác, cũng như các khu phức hợp sinh thái mà chúng 
thuộc về; điều này bao gồm sự đa dạng trong các loài, giữa các loài và các hệ sinh thái (Công ước về tính đa 
dạng sinh học). 

• Hệ sinh thái: Tất cả các sinh vật sống trong một khu vực nhất định, cũng như sự tương tác của chúng với 
nhau và với môi trường không sống của chúng (thời tiết, trái đất, mặt trời, đất, khí hậu, khí quyển). Mỗi sinh 
vật đều có vai trò và đóng góp vào sức khỏe cũng như năng suất của hệ sinh thái nói chung. 

• Cảnh quan nông nghiệp: Khu vực mà thiên nhiên chịu ảnh hưởng đáng kể của các hoạt động canh tác. 

• Quản lý đất bền vững: Sử dụng và quản lý tài nguyên đất – đất, nước, động vật và thực vật – để sản xuất 
hàng hóa đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của con người trong khi vẫn đảm bảo tiềm năng sản xuất lâu dài 
của những tài nguyên này và duy trì chức năng môi trường (FAO, ND) 

• Phục hồi sinh thái: Quá trình hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái đã bị thoái hóa, hư hỏng hoặc bị phá hủy  
(SER, 2004). 

• Giá trị bảo tồn cao (HCV): Những khu vực có giá trị sinh học, sinh thái, xã hội hoặc văn hóa. Phương pháp 
tiếp cận HCV ban đầu được phát triển bởi Hội đồng quản lý rừng vào năm 1999, và kể từ đó đã được Hội 
nghị bàn tròn về dầu cọ bền vững (RSPO) áp dụng cùng với các tiêu chuẩn khác. 

• Trữ lượng carbon cao (HCS): Những khu vực rừng có lưu trữ một lượng carbon đáng kể, thường liên quan 
đến mật độ thực vật cao. Khi rừng có HCS bị phá bỏ, đặc biệt là khi đốt rừng để phát quang đất thì carbon 
được lưu trữ trong rừng được giải phóng vào khí quyển dưới dạng CO2. 

• Đất than bùn: Một loại đất ngập nước xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên Trái đất, hiện chiếm 3% bề mặt 
đất toàn cầu. Thuật ngữ “đất than bùn” dùng để chỉ đất than bùn và môi trường sống của đất ngập nước 
phát triển trên bề mặt của nó (IUCN, 2017). 

• Khu vực có nguy cơ cao: Khu vực hoặc quần xã sinh vật được coi là có nguy cơ bị chuyển đổi thảm thực vật 
bản địa nguyên sinh bên ngoài rừng và cần được bảo vệ. Amazon ở Brazil, quần xã sinh vật Cerrado và 
Pantanal ở Brazil, cũng như Chaco ở Paraguay và Argentina là những khu vực được ADM xác định là có nguy 
cơ cao. 

• Ngày chấm dứt: Sau ngày này, nếu một khu vực hoặc đơn vị sản xuất cụ thể để xảy ra hành vi phá rừng hoặc 
tình trạng chuyển đổi thảm thực vật bản địa nguyên sinh thì sẽ bị coi là không tuân thủ các cam kết không 
phá rừng hoặc không chuyển đổi thảm thực vật bản địa. 

• Ngày mục tiêu: Ngày mà công ty dự định triển khai đầy đủ các cam kết của mình trong một chuỗi cung ứng 
nhất định. 



 

 

 

• Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC): Năm 2007, Đại 

hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa, công nhận 

quyền của họ và đề cập cụ thể đến vấn đề Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được 

cung cấp thông tin (FPIC) như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến đất đai, 

lãnh thổ của tổ tiên họ và tài nguyên thiên nhiên. 

• Nhà cung cấp cọ trực tiếp: Những người tập kết có thể trồng, mua và/hoặc tinh chế dầu cọ từ các nhà máy 

dầu cọ và/hoặc máy nghiền rồi bán lại, ADM có mối quan hệ thương mại trực tiếp với họ. 

• Nhà cung cấp cọ gián tiếp: Các nhóm dầu cọ tiếp tục đi ngược dòng chuỗi cung ứng, bao gồm (nhóm) các 

nhà máy và máy nghiền. 

• Nhà cung cấp đậu nành trực tiếp: Đậu nành có nguồn gốc từ một nông dân/công ty trồng trọt mà ADM 

có mối quan hệ thương mại trực tiếp. 

• Nhà cung cấp đậu nành gián tiếp: Đậu nành có nguồn gốc từ các công ty tập kết, hợp tác xã và các bên thứ 
ba khác. 

• Vốn sở hữu hoặc cổ phần: Tỷ lệ phần trăm một doanh nghiệp thuộc sở hữu của người nắm giữ một số cổ 

phần trong công ty đó. Đối với mục đích của chính sách này, thuật ngữ này đề cập đến tỷ lệ sở hữu trên 

50% của ADM. 
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